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Tiết 137      ÔN TẬP CUỐI  KÌ II (Phân môn Hóa học)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
- Ôn tập lại kiến thức đã học
- Hoàn thiện giải một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho các chủ 
đề đã học
- Vận dụng kiến thức vào giải thích các hiện tượng và làm bài tập thực tiễn.
2. Năng lực:
a) Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập
+ Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề
+ Giải quyết vấn để và sáng tạo: Giải quyết vấn đề thông qua việc giải bài tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
+ Hệ thống hoá được kiến thức về lực
3. Phẩm chất:
+ Có ý thức tìm hiếu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học
+ Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
2. Học sinh : vở ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho HS vào bài
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kt theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
- Chúng ta đã tìm hiểu về kiến thức KHTN phân môn Hóa học. Bài ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ôn tập và hoàn thiện để củng cố lại những kiến thức mà chúng ta đã học .
Hoạt động 2: Ôn tập – vận dụng
Hoạt động 2.1: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa được kiến thức đã học
b. Nội dung: HS tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời các dạng bài tập trắc nghiệm để chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ II
Hoạt động 2.2: Đề cương ôn tập
* Trắc nghiệm:
Câu 1: Các chất trong dãy nào sau đây đều là chất?
A. Đồng, muối ăn, đường mía            B.  Muối ăn, nhôm, cái ấm nước
     C.  Đường mía, xe máy, nhôm              D.  Cốc thủy tinh, cát, con mèo
Câu 2: Các chất trong dãy nào sau đây đều là vật thể?
A. Cái thìa nhôm, cái ấm sắt, canxi    B. Con chó, con dao, đồi núi
     C. Sắt, nhôm, mâm đồng                     D. Bóng đèn, điện thoại, thủy ngân
Câu 3: Dãy gồm các vật thể tự nhiên là:
A. Con mèo, xe máy, con người                  B.  Con sư tử, đồi núi, mủ cao su
     C.  Bánh mì, nước ngọt có gas, cây cối        D.  Cây cam, quả nho, bánh ngọt
Câu 4: Dãy gồm các vật sống là:
A. Cây nho, cây cầu, đường mía           B.  Con chó, cây bàng, con cá
     C.  Cây cối, đồi núi, con chim               D.  Muối ăn, đường thốt nốt, cây cam
Câu 5: Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?
A. Hòa tan muối vào nước
B. Đun nóng bát đựng muối đến khi có tiếng nổ lách tách
C. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyển sang đường ở thể lỏng
D. Đun nóng đường đến khi xuất hiện chất màu đen
Câu 6: Hiện tượng tự nhiên nào sau đây là do hơi nước ngưng tụ?
A. Tạo thành mây      B.  Gió thổi      C.  Mưa rơi       D.  Lốc xoáy
Câu 7: Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất vật lí ?
A. Cô cạn nước đường thành đường
B. Đun nóng đường đến khi xuất hiện chất màu đen
C. Để lâu ngoài kk, lớp ngoài của đinh sắt biến thành gỉ sắt màu nâu, giòn và xốp.
D. Hơi nến cháy trong kk chứa oxygen tạo thành carbon dioxide và hơi nước.
Câu 8: Tính chất nào sau đây là tính chất hóa học của khí carbon dioxide?
A. Tan rất ít trong nước             B.  Chất khí, không màu
     C.  Không mùi, không vị            D.  Làm đục dung dịch nước vôi trong.
Câu 9: Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định?
A. Ngưng tụ        B.  Hóa hơi          C.  Sôi              D. Bay hơi
Câu 10: Chất làm bình chứa phải ở thể rắn vì:
A. Vì vật rắn dễ nén                B. Vật rắn có hình dạng theo vật chứa
C. Vật rắn có hình dạng cố định và rất khó nén          D. Vật rắn thường đẹp hơn
Câu 11: Nước đựng trọng cốc bay hơi càng nhanh khi:
A. Nước trong cốc càng nhiều.         B.  Nước trong cốc càng ít.
     C.  Nước trong cốc càng nóng.       D.  Nước trong cốc càng lạnh.
Câu 12: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
A. Sương đọng trên lá cây.             B.  Sự tạo thành sương mù.
     C.  Sự tạo thành hơi nước.           D.  Sự tạo thành mây.
Câu 13: Tính chất nào sau đây không phải tính chất của sự sôi
A. Sự sôi xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng 
B. Khi đang sôi thì nhiệt độ chất lỏng không thay đổi 
C.  Khi sôi có sự chuyển thể từ lỏng sang hơi 
D. Khi sôi có sự bay hơi ở trong lòng chất lỏng
Câu 14: Phương pháp nào để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng dầu?
     A. Quạt.                        B. Phủ chăn bông hoặc vải dày ướt   
     C. Dùng nước.              D. Dùng cồn.
Câu 15: Trong không khí oxygen chiếm khoảng  bao nhiêu %  thể tích?
A. 21%            B.  79%            C.  78%              D. 15%
Câu 16: Quá trình nào sau đây cần oxygen?
A. Hô hấp            B. Quang hợp                C. Hòa tan            D. Nóng chảy
Câu 17: Nitrogen trong không khí có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng       B.  Hình thành sấm sét
     C.  Tham gia quá trình quang hợp của cây         D. Tham gia quá trình tạo mây
* Tự luận:
Câu 1: Xung quanh ta có nhiều chất khác nhau. Mỗi chất có những tính chất đặc trưng nào để phân biệt chất này với chất khác?
=> Mỗi chất có những tính chất đặc trưng riêng, để phân biệt chất này với chất khác ta dựa vào:
- Tính chất vật lý: trạng thái (rắn, lỏng, khí), màu, mùi vị, tan hay không tan trong nước, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt ...
- Tính chất hóa học: là sự biến đổi từ chất này thành chất khác.
Câu 2: Hãy kể ra một số chất có trong vật thể mà em biết
=> Trong thân cây mía có: đường, nước, xenlulozơ
- Trong cơ thể con người có: nước, chất đạm, chất đường bột, chất béo…
Câu 3: Em có thể dùng chất ở thể lỏng để tạo nên vật có hình dạng cố định không?
=> Có thể dùng chất ở thể lỏng để tạo nên vật có hình dạng cố định. Ví dụ như làm đông lạnh nước ta được nước đá có hình dạng cụ thể.
Câu 4: Nêu điểm giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự ngưng tụ?
- Giống nhau: Đều đề cập tới sự thay đổi giữa trạng thái hơi và trạng thái lỏng.
- Khác nhau:
+ Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí
+ Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể khí sang thể lỏng
Câu 5: Nêu điểm giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi?
- Điểm giống nhau: Đều là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi.
- Điểm khác nhau:
+ Sự bay hơi: chất lỏng chỉ bay hơi trên mặt thoáng và sự bay hơi thì có thể xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào. Xảy ra chậm, khó quan sát.
+ Sự sôi: chất lỏng vừa bay hơi trong lòng chất lỏng tạo ra các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng và sự sôi chỉ xảy ra ở một nhiệt độ nhất định tùy theo chất lỏng. Xảy ra nhanh, dễ quan sát.
Câu 6: Liệt kê các ứng dụng của khí oxygen trong đời sống và trong sản xuất mà em biết?
=> Được dùng trong y tế để làm chất duy trì hô hấp, hoặc dùng trong các bình lặn của thợ lặn, ngoài ra còn dùng để cung cấp cho phi công trong những trường hợp không khí loãng,...
- Sử dụng làm chất oxy hóa
- Dùng làm thuốc nổ
- Oxi cũng được dùng nhiều trong công nghiệp hóa chất, luyện thép, hàn cắt kim loại (đèn xì axetylen), sản xuất rượu ...
Câu 7: Nêu một số ví dụ cho thấy vai trò của oxygen đối với sự sống và sự cháy?
=> Trong sự sống: Các loài động, thực vật và cả con người cần có oxy để duy trì sự sống và phát triển, ...
- Trong sự cháy:
+ Đốt ngọn nến trong chiếc hộp kín, khi lượng oxygen trong hộp hết thì cây nến sẽ tắt dần.
+ Đốt ngọn nến trong không khí, thì lượng oxygen trong không khí sẽ giúp ngọn nến cháy rất lâu.
* Hướng dẫn về nhà.
	+ Ôn tập những kiến thức đã học 
+ Chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ                        **************************************************************

